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STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00064763 1C25TNN 03/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
220,293 17,623 237,916

2 00065487 1C25TNN 06/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
937,687 75,015 1,012,702

3 00065493 1C25TNN 06/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
138,000 11,040 149,040

4 00065657 1C25TNN 08/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
676,317 54,105 730,422

5 00066714 1C25TNN 09/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
518,472 41,478 559,950

6 00066803 1C25TNN 10/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
530,120 42,410 572,530

7 00067004 1C25TNN 11/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
342,684 27,415 370,099

8 00069043 1C25TNN 20/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
505,460 40,437 545,897

9 00070441 1C25TNN 24/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
651,750 52,140 703,890

10 00070442 1C25TNN 24/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
604,078 48,326 652,404

11 00070445 1C25TNN 24/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
592,866 47,429 640,295

12 00071255 1C25TNN 29/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
761,074 60,886 821,960

13 00071265 1C25TNN 29/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
656,435 52,515 708,950

14 00071966 1C25TNN 30/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
788,861 63,109 851,970

15 00072396 1C25TNN 31/10/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
968,691 77,495 1,046,186

16 00001898 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-111,111 -8,889 -120,000

17 00001899 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-295,547 -23,643 -319,190

18 00001900 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-157,058 -12,565 -169,623

19 00001901 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-562,566 -45,005 -607,571

20 00001902 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-50,183 -4,015 -54,198

21 00001903 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-339,066 -27,125 -366,191

22 00001904 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-173,022 -13,842 -186,864

23 00001905 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-631,582 -50,526 -682,108

24 00001906 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-293,066 -23,445 -316,511

25 00001907 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-111,058 -8,885 -119,943

26 00001908 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-174,616 -13,969 -188,585

27 00001909 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-333,174 -26,654 -359,828

28 00001910 1C25TNF 25/11/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHẬT MINH BAKERY
-157,058 -12,565 -169,623

5,503,681 440,295 5,943,976

385,258 30,821 416,079

ĐẠI DIỆN MUA HÀNG          ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG

(Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký điện tử/ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: 01102025/BKHD/NT-NM

                     Chức vụ: 

Tổng cộng

Tổng chiết khấu (tỷ lệ 7%)

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 

CÔNG TY TNHH MTV TM & DV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGỌC THƠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THÁNG 10/2025
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